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	BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Số:       /BC-TCTHADS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          
    Hà Nội, ngày        tháng 5 năm 2021


BÁO CÁO

Việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TB-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

                            Kính gửi:  Thứ trưởng Mai Lương Khôi
Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-BTP ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/TT-BTP ngày 01/02/2016 quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong THADS, Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) báo cáo quá trình triển khai xây dựng Thông tư cụ thể như sau:
1. Quá trình xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 02/20216/TT-BTP 
Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-BTP ngày 23/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/TT-BTP ngày 01/02/2016; trên cơ sở báo cáo của các cơ quan THADS về khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng Thông tư số 02/2016/TT-BTP, Tổ soạn thảo đã nghiên cứu xây dựng Dự thảo 1; tổ chức họp trực tiếp lấy ý kiến của các thành viên tổ soạn thảo để hoàn thiện Dự thảo 2.

Sau khi hoàn thiện Dự thảo 2, Tổng cục THADS đã thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tư pháp để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời hạn từ 16/9/2020 đến 05/10/2020; đồng thời đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng, các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, góp ý bằng văn bản để Tổng cục tổng hợp, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung.
Hết thời hạn lấy ý kiến Tổng cục THADS tiếp nhận các ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan THADS địa phương. Đa số các ý kiến góp ý cơ bản đồng ý với nội dung Dự thảo 2; một số ý kiến chỉnh sửa về mặt kỹ thuật và liên quan đến các quy định của pháp luật để hoàn thiện Dự thảo.

Trên cơ sở nghiên cứu quy định pháp luật, xem xét, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan THADS địa phương, đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị khác có liên quan đối với Dự thảo 2, Thường trực Tổ soạn thảo đã tổ chức họp bàn, xem xét các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình. Ngày 27/11/2020, Tổng cục đã phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và Dự án JICA tổ chức Tọa đàm đóng góp ý kiến đối với Dự thảo. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đối với Dự thảo 2, Tổng cục đã xây dựng, chỉnh lý Dự thảo 3 Thông tư và báo cáo Thứ trưởng (Báo cáo số 03/BC-TST ngày 15/12/2020). 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Thường trực Tổ soạn thảo đã có văn bản xin ý kiến góp ý của tập thể Lãnh đạo Tổng cục. Theo đó, Lãnh đạo Tổng cục cơ bản nhất trí với nội dung Dự thảo 3, một số ý kiến góp ý về thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với Phó Thủ trưởng cơ quan THADS. Trên cơ sở ý kiến góp ý của tập thể Lãnh đạo Tổng cục, Tổ soạn thảo hoàn thiện Dự thảo 4. Tại cuộc họp báo cáo trực tiếp ngày 13/5/2021, Tổng cục báo cáo xin ý kiến Thứ trưởng về 02 vấn đề lớn:

- Thứ nhất,  do Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ sung 23/31 điều luật (hơn 50% số điều luật của văn bản), bãi bõ 01 điều; đồng thời quy định bổ sung các loại biểu mẫu trong giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nên Tổng cục THADS đề xuất thay đổi phương án từ xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung thành xây dựng Thông tư mới thay thế Thông tư 02/2016/TT-BTP.

- Thứ hai, đề xuất phương án thẩm quyền giải quyết đối với Phó Thủ trưởng cơ quan THADS khi thực hiện nhiệm vụ của Chấp hành viên (do Thủ trưởng cơ quan THADS trực tiếp giải quyết) và khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công hoặc ủy quyền của Thủ trưởng (do Thủ trưởng cơ quan THADS cấp trên hoặc Thủ trưởng cơ quan quản lý THADS thuộc Bộ Tư pháp có trách nhiệm giải quyết).
Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổ soạn thảo tiếp tục rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện Dự thảo trình Lãnh đạo Tổng cục. Đến nay, Lãnh đạo Tổng cục THADS đã thống nhất về phương án quy định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với Phó Thủ trưởng cơ quan THADS (vấn đề thứ hai) và hoàn thiện Dự thảo Thông tư theo phương án đã thống nhất. Do đó, Tổng cục THADS hoàn thiện báo cáo, đề xuất xin ý kiến Thứ trưởng về vấn đề xây dựng Thông tư mới thay thế cho Thông tư 02/2016/TT-BTP.
2. Kết quả xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP
2.1. Giải trình về việc kéo dài thời ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2020 về công tác xây dựng văn bản, Thông tư sửa đổi (thay thế) Thông tư số 02/2016/TT-BTP dự kiến ban hành vào tháng 12/2021. Do Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung hơn 50% điều luật nên Tổng cục có Công văn số số 4262/TCTHADS-GQKNTC ngày 21/12/2020, gửi Văn phòng Bộ đề xuất lùi thời hạn ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP đến hết Quý I năm 2021.
Bên cạnh đó, quá trình xây dựng Thông tư có nhiều quan điểm khác nhau về thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với Phó Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Tổ soạn thảo đã nhiều lần tổ chức họp báo cáo xin ý kiến của Lãnh đạo Tổng cục và nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan để đề xuất phương án phù hợp với thực tiễn giải quyết tố cáo trong thi hành án dân sự. Do đó, đến nay việc ban hành Thông tư thay thế chậm hơn so với đề xuất ban hành là Quý I/2021.

2.2. Kết quả xây dựng Thông tư

Quá trình xây dựng Thông tư, Tổ soạn thảo đã thực hiện chặt chẽ và đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về ban hành thông tư. Đến nay, hồ sơ thẩm định đã hoàn thiện đầy đủ theo quy định của Điều 102 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm:

1. Tờ trình dự thảo thông tư;

2. Dự thảo Thông tư;

3. Báo cáo tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cán nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo;\
4. Báo cáo đánh giá việc thực hiện Thông tư 02/2016/TT-BTP (theo quy định của pháp luật, báo cáo này là tài liệu khác nếu có)


Trong đó, theo quy định tại Điều 102 nêu trên thì Hồ sơ thẩm định không bắt buộc phải có báo cáo tổng kết việc thi hành thông tư cũ. Tuy nhiên, Tổng cục đã yêu cầu thường trực Tổ soạn thảo tổng hợp, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc, bất cập (về quy định pháp luật, về thực tiễn...) trong quá trình thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BTP để có cơ sở đánh giá và đề xuất những nội dung cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư.
2.3. Nội dung cơ bản của Thông tư thay thế Thông tư 02/2016/TT-BTP
Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 02/2016/TT-BTP gồm 34 điều được chia thành 04 chương (So với Thông tư 02/2016/TT-BTP, Thông tư thay thế sửa đổi, bổ sung nội dung tại 24 Điều, bổ sung 04 điều mới về thẩm quyền, thời hạn giải quyết tố cáo (01 điều) và biểu mẫu nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo (03 điều); bãi bỏ 01 điều về Thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo), cụ thể như sau:
(i) Chương I “Những quy định chung” gồm 04 điều (từ điều 1 đến điều 4) quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ và nguyên tắc xử lý đơn.

(ii) Chương II “Tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh” gồm 21 điều chia thành 03 mục (từ điều 5 đến điều 25).
- Mục 1 “Tiếp nhận, phân loại” gồm 02 điều (điều 5, điều 6) quy định các nguồn tiếp nhận đơn và phân loại đơn.
- Mục 2 “Xử lý đơn khiếu nại” gồm 08 điều (từ điều 7 đến điều 14), trong đó quy định:

- Mục 3 “Xử lý đơn tố cáo” gồm 11 điều (từ điều 15 đến điều 25) sửa đổi, bổ sung cơ bản về quy định về xử lý đơn và giải quyết tố cáo đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật Tố cáo năm 2018 nhưng không trái các quy định tại Luật Thi hành án dân sự, cụ thể:

Ngoài các quy định về xử lý đơn tố cáo, Dự thảo Thông tư bải bỏ 01 điều tại Thông tư 02/2016/TT-BTP về thông bao dự thảo kết luận nội dung tố cáo. Do Luật Tố cáo và Nghị định 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ đã quy định quyền của người giải quyết tố cáo hoặc tổ xác minh tố cáo về việc yêu cầu người bị tố cáo giải trình, cung cấp thông tin, tài liệu bằng chứng đến khi làm rõ được những nội dung tố cáo và không còn quy định về việc thông báo dự thảo kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo nên Dự thảo bãi bỏ quy đinh này để đảm bảo với quy định của luật chung.

- Mục 4 “Xử lý đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài và kiến nghị, phản ánh”: Cơ bản giữ nguyên các quy định tại Thông tư 02/2016/TT-BTP. Theo đó, chỉ sửa đổi kỹ thuật cụm từ “khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng, kéo dài” thành “khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài”. Ngoài ra, Dự thảo tăng thời hạn xem xét, giải quyết kiến nghị, phản ánh từ 03 ngày làm việc thành 05 ngày làm việc.
(iii) Chương III “Biểu mẫu nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo”

Do Thông tư 02/2016/TT-BTP không quy định các loại biểu mẫu về các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nên hiện nay các cơ quan THADS phải áp dụng các loại biểu mẫu chung về giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, do tính đặc thù về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự nên việc áp dụng các biểu mẫu chung của Thanh tra Chính phủ có nhiều bất cập. Trong khi đó, Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự ngoài biểu mẫu về Quyết định giải quyết khiếu nại và Kết luận nội dung tố cáo thì chưa ban hành đầy đủ hệ thống các biểu mẫu văn bản trong công tác giải quyết khếu nại, tố cáo. Do đó, Dự thảo Thông tư xây dựng hệ thống biểu mẫu kèm theo để thống nhất áp dụng trong các cơ quan THADS trên toàn quốc. 

(iv) Chương IV “Báo cáo, thống kê và tổ chức thực hiện”: Cơ bản giữ nguyên quy định tại Thông tư 02/2016/TT-BTP quy định về chế độ báo cáo, thống kê; hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện. 
3. Dự kiến kế hoạch trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư thay thế Thông tư 02/2016/TT-BTP
- Ngày 20/5/2020, Tổng cục THADS hoàn thiện bộ hồ sơ đầy đủ các thủ tục, tài liệu theo quy định tại Điều 102 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình Thứ trưởng xem xét, cho ý kiến để chuyển hồ sơ thẩm định;
- Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Tổng cục THADS tiếp tục tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi hồ sơ sang Vụ Các vấn đề chung về pháp luật để thẩm định trước 10/6/2021;

- Tổng cục báo cáo Thứ trưởng kết quả thẩm định và gửi Dự thảo sang Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật để rà soát các nội dung trước khi trình Bộ trưởng ký ban hành (theo Kết luận số 43/TB-BTP ngày 10/6/2020 của Bộ trưởng Lê Thành Long tại Hội nghị giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tháng 5/2020);
- Hồ sơ trình Bộ trưởng ký ban hành trước 30/6/2021;

 
Trên đây là báo cáo quá trình xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 02/2016/TT-BTP, Tổng cục THADS trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GQKNTC.
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